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	5.1. Số đề tài/nhiệm vụ NCKH các cấp do GV chủ trì
	
	
	
	
	

	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm
	2024
	Ghi chú

	      Dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp Nhà nước
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Nafosted/Bộ/Tỉnh
	1
	4
	1
	2
	1
	9
	2
	 

	Cấp trường
	1
	4
	0
	1
	1
	7
	2
	 

	Hợp đồng /Dự án nghiên cứu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Thống kê công bố khoa học có GV tham gia 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm
	2024
	Ghi chú

	      Dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng số bài báo quốc tế
	11
	7
	14
	11
	12
	55
	10
	 

	Trong đó:, ISI/Scopus:
	5
	6
	7
	8
	9
	35
	7
	 

	2. Kỷ yếu hội thảo
	0
	1
	2
	2
	2
	7
	2
	 

	3. Bài báo trong nước (tạp chí chuyên ngành)
	11
	7
	6
	8
	8
	40
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. Thống kê sách do GV tham gia biên soạn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                        Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm
	2024
	Ghi chú

	         Dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sách chuyên khảo
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	4
	 

	Giáo trình
	0
	3
	0
	2
	0
	5
	2
	 

	Sách tham khảo
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	 



